KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thường – Nguyễn Thị Bích Phượng 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/04 đến 04/05
	Tuần 2
Từ 06/05 đến 11/05
	Tuần 3
Từ 13/05 đến 18/05
	Tuần 4
Từ 20/05 đến 25/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	*Đón trẻ: Cô đón trẻ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ sau thời gian nghỉ lễ.
- Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ đối với một số trường hợp cần lưu ý. 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép bàn chân, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “Yêu Hà Nội”.
Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa sang ngang, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng quay thân sang bên 90
- ĐT phát triển cơ chân
+ Ngồi khuỵu gối
- Bật tiến về phía trước 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội, những di tích lịch sử của Hà Nội, các món ăn đặc trưng của Hà Nội.
* Trò truyện về đất nước Việt Nam yêu dấu:
+ Con đang ở Thành phố nào? Ở Hà Nội con được bố mẹ cho đi những khu di tích danh lam nào của Hà Nội? Con hãy kể tên?
+ Ở Hồ gươm có những gì?
+ Ai được đến lăng Bác Hồ?
* Cô trò chuyện với trẻ về Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ và tình yêu thương của Bác dành cho trẻ em.
+ Con biết những gì về Bác Hồ(ngày sinh, quê Bác….)
+ Con nhìn thấy Bác chưa? Lăng Bác ở đâu?
+ Tình cảm của con đối với Bác Hồ ntn?
+ Tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu nhi ntn?(
- Trao đổi với phụ huynh nên quan tâm, tăng cường cho trẻ đi chơi, tham quan dã ngoại tại các địa điểm nổi tiếng của thủ đô, và giới thiệu với trẻ những nơi mà trẻ sẽ đến.
- Quan tâm đến quần áo, đầu tóc của từng trẻ, đảm bảo cơ thể trẻ mát mẻ.
- Tiếp tục rèn kĩ năng mặc, cởi quần áo khi cần thiết.
- Trao đổi với phụ huynh về ngày bế giảng sắp tới và các hoạt động của trẻ trong ngày đó.
- Trò chuyện về các hoạt động, ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Nghỉ lễ 

	Hoạt động văn học
Truyện

Sự tích Hồ Gươm
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Thơ

Em vẽ Bác Hồ
Tác giả: Thi Ngọc
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động văn học
Truyện

Quả táo Bác Hồ
Tuyển tập thơ văn cho
thiếu nhi
(Đa số trẻ đã biết) 

	

	
	T3
	Hoạt động khám phá
Nghỉ lễ 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu lá cờ Việt Nam 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu. 

	Hoạt động khám phá
Món phở cuốn Hà Nội
( Món ăn truyền thống) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Nghỉ lễ 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo đề tài tự chọn
(Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Căt dán tranh ảnh Bác Hồ 
(Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cảnh đẹp Hà Nội.
(Tiết đề tài) 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Ôn kỹ năng đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo. 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật 

	Hoạt động làm quen với toán
Chắp ghép hình để tạo thành bức tranh đơn giản. 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn số lượng trong phạm vi 5 

	

	
	T6
	Hoạt động vận động
- VĐCD: Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Yêu Hà Nội.
- TC: Ai nhanh nhất. 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Trèo qua ghế dài 1,5m rộng 30cm
- TC: Đẩy bóng 

	Hoạt động âm nhạc
VĐMH: Em mơ gặp Bác Hồ
NDKH
Nghe hát: Những bông hoa trong vườn Bác 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Tìm hiểu quê hương em. 

	Hoạt động ôn tập
Thơ: Hoa quanh lăng Bác 
(Tiết trẻ chưa biêt) 

	Hoạt động ôn tập
Xé và dán hoa mừng sinh nhật Bác.
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Nghe hát: Khúc ca bốn mùa
NDKH
VĐTTC: Mùa hè đến 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Nghỉ lễ 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh: Hồ Gươm, Lăng Bác, Văn Miếu...
- TCVĐ: Cái bóng của tôi
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện về Bác Hồ
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, chong chóng, lá cây, bật ô, vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời... 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T3
	Nghỉ lễ 

	- Giao lưu với lớp B3: Trò chơi: Cáo và thoe, kéo co 

	- Giao lưu với lớp B3: Giao lưu văn nghệ 

	- Hướng dẫn trẻ cách chơi chó sói xấu tính. 

	

	
	T4
	Nghỉ lễ 

	- Vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời, chơi nhảy ô, cắp cua bỏ giỏ 

	+ Chơi bảng chun, xếp hình bằng sỏi, hột hạt, chơi với vòng thể dục, chơi với lá cây. 

	- Vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời, ném vòng cổ chai, chơi ô ăn quan 

	

	
	T5
	HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc cây trong góc thiên nhiên của lớp 

	HĐLĐTT: Lao động nhổ cỏ các bồn cây sấu trong sân trường. 

	HĐLĐTT: Lao động tưới cây, bắt sâu, nhổ cỏ cho bồn hoa trước cửa lớp. 

	HĐLĐTT: Lao động nhặt rác xung quanh sân trường. 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	- HĐCCĐ: Quan sát hoa loa kèn
- TCVĐ:Cua bò
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng... 

	- HĐCCĐ: Nhảy dân vũ theo nhạc bài" Ước mơ xanh" 

	- HĐCCĐ: Quan cây hoa ngâu
- TCVĐ: Chìm nổi
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ:Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng... 

	- HĐCCĐ: Quan cây quang cành sân trường
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi khu vận động. 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ
- Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, vòng... 

	- HĐCCĐ: Quan sát giàn hoa giấy
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	

	Hoạt động chơi góc
	- Tuần I: Góc nghệ thuật:
- Tuần II: Khám phá: Tìm hiểu các tranh truyện về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội
- Tuần III: Góc xây dựng: Xây lăng Bác Hồ
- Tuần IV: Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về Hà nội và Bác Hồ
- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Tết tóc, buộc dây giầy, cài cúc, kéo khóa.
- Góc xây dựng: Xây dựng lăng Bác, Hồ Gươm, xây công viên nước Hồ Tây.
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ.
- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về quê hương, Bác Hồ.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán các bức tranh đẹp, tổ chức triển lãm tranh mừng sinh nhật Bác.
- Góc học tập: Sắp xếp thứ tự đúng về chiều cao, rộng, dài. Phát hiện điểm sai… 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục thực hiện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nghe kể chuyện, hát ru trước khi ngủ. 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ lễ 

	Ôn tập
A, Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I, K, L 

	Ôn tập 
M, N, O, Ô, Ơ, P, Q, R, S, T, U, Ư, V, X, Y 

	Ôn truyện: Sự tích Hồ Gươm, cho trẻ kể lại câu chuyện theo trình tự. 

	

	
	T3
	Nghỉ lễ 

	Hướng dẫn trẻ KNS đảm bảo vệ sinh nơi công cộng 

	Kĩ năng sinh tồn khi đi tắm biển 

	Ôn kĩ năng xé xé lượn, xé bấm 

	

	
	T4
	Nghỉ lễ 

	Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: phân loại đồ chơi. 

	Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… Vệ sinh lau chùi đồ chơi các góc 

	Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: lau giá đồ chơi,sắp xếp đồ chơi gọn gàng. 

	

	
	T5
	Cùng trẻ kể tên và nêu một vài đặc đểm của cảnh đẹp, di tích của Phường Giang Biên 

	Xem video, trò chuyện về cảnh đẹp Hà Nội: Hồ Gươm, Lăng Bác, Văm Miếu Quốc Tử Giám… 

	Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác. 

	Rèn kĩ năng vỗ tay theo TTC 

	

	
	T6
	Âm nhạc:
- DH: Em yêu thủ đô
- TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài
hát 

	PTVĐ:
- VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

	Âm nhạc:
- DH: Hòa bình cho bé.
- NH: Ánh trăng hòa bình. 

	Trò chơi âm nhạc: Tập làm ca sĩ 

	

	
	T7
	Cho trẻ xem video Đình Tình Quang 

	Chơi trò chơi: Bịt mắt bắt vịt, Rồng rắn lên mây 

	Nghe các bài hát “Yêu Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Lý chiều chiều…” 

	Hướng dẫn trẻ nhận biết một số bệnh theo mùa và cách phòng tránh. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Thủ đô Hà Nội 
	Áo dài Việt Nam 
	SK: Mừng sinh nhật Bác 
	Món ăn truyền thống VN 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 26/4/2024




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

27/04/2024
Đã ký số
	

27/04/2024
Đã ký số
	

27/04/2024
Đã ký số



